
HỌC KỲ I 

Tuần Tiết Tên bài Hướng dẫn điều 

chỉnh nội dung 

Nội dung 

và địa chỉ 

tích hợp 

Mục tiêu cần đạt 

1 1 
Bài 1: Chí 

công vô tư 

 *Đạo đức Hồ 

Chí Minh.  

- Nêu được khái niệm, biểu hiện 

và ý nghĩa của phẩm chất chí 

công vô tư. 

- Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: Tự chủ - Tự lực và NL Điều 

chỉnh hành vi. 

2 2 Bài 2: Tự chủ 

 * Giáo dục 

pháp luật. 

- Nêu được khái niệm, biểu hiện 

và ý nghĩa của tính tự chủ. 

-  Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: Tự chủ - Tự lực và NL Điều 

chỉnh hành vi. 

3 3 

Bài 3: Dân 

chủ và kỷ 

luật 

 

1. Đặt vấn đề: Tìm ví dụ 

khác thay thế và hướng 

dẫn học sinh tự học. 

2. Nội dung bài học: 

Khái niệm khuyên khích 

HS tự tìm hiểu. 

- Bài tập 3: Không yêu 

cầu HS làm 

- GDQP 

 

- Nêu được khái niệm, biểu hiện 

và ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật. 

- Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: Tự chủ - Tự lực và NL Điều 

chỉnh hành vi. 

4 4 
Bài 4: Bảo vệ 

hòa bình 

1. Đặt vấn đề: Khuyến 

khích học sinh tự học 

2. Nội dung bài học: 

Khuyến khích học sinh 

tự học 

- GDQP - Nêu được khái niệm hòa bình, 

bảo vệ hòa bình, hiểu được vì sao 

phải bảo vệ hòa bình và trách 

nhiệm của công dân và quốc tế. 

- Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: Giao tiếp – hợp tác và NL 

Phát triển bản thân. 



5,6,7 
5,6,

7 

Chủ đề: Hợp 

tác cùng phát 

triển và Tình 

hữu nghị giữa 

các dân tộc 

trên thế giới. 

(Bài 5+6) 

1. Đặt vấn đề: Cập nhật 

thông tin mới và Khuyến 

khích học sinh tự học 

2. Nội dung bài Mục 3: 

Khuyến khích học sinh 

tự học 

- Giáo dục bảo 

vệ môi trường:  

- Tổ chức 

HĐTNST 

(GV giao 

nhiệm vụ : chủ 

đề - “ chế tạo 

sản phẩm từ 

nguyên liệu phế 

thải trong gia 

đình và trường 

học” 

- Nêu được khái niệm hợp tác, 

tình hữu nghị giữa các dân tộc; 

chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước và ý 

nghĩa của hợp tác hữu nghị. 

- Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: Giao tiếp – hợp tác và NL 

Phát triển bản thân. 

8,9 8,9 

Bài 7: Kế 

thừa phát huy 

truyền thống 

tốt đẹp của 

dân tộc    

 - Đạo đức Hồ 

Chí Minh 

- GDQP 

- Nêu được một số truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc, ý nghĩa của 

việc giữ gìn truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc. 

- -Hình thành PC: Yêu nước; NL: 

giải quyết vấn đề - sáng tạo và 

NL Tự điều chỉnh hành vi. 

10 10 
Kiểm tra giữa 

học kỳ 1 

  - Hệ thống lại những kiến thức đã 

học 

- Hình thành PC: Trung thức; 

NL: Giải quyết vấn – sáng tạo và 

NL  Phát triển bản thân 

11,12

, 

13 

11,1

2, 

13 

Chủ đề: 

Năng động, 

sáng tạo Và 

Làm việc có 

năng suất, 

chất lượng, 

hiệu quả 

  - Nêu được khái niệm năng động 

sáng tạo và làm việc có năng 

suất, chất lượng, hiệu quả. 

- Biểu hiện và ý nghĩa của năng 

động, sáng tạo và làm việc có 

năng suất. chất lương, hiệu quả. 



-Hình thành PC: Chăm chỉ; NL: 

giải quyết vấn đề - sáng tạo và 

NL Phát triển bản thân. 

14,15 
14,1

5 

Hoạt động 

ngoại khóa: 

Lý tưởng 

sống của 

thanh niên   

Không dạy: chuyển 

sang HĐ Ngoại khóa 

GDQP:  

- Tổ chức 

HĐTNST GV 

giao nhiệm vụ 

:Chủ đề  “ Cho 

đi và nhận lại” 

- Nêu được khái niểm lý tưởng 

sống của thanh niên; hiểu được lý 

tưởng sống của thanh niên hiện 

nay. 

-Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: giải quyết vấn đề - sáng tạo 

và NL Tự điều chỉnh hành vi. 

16 16 

Ngoại khóa 

các vấn đề 

của địa 

phương 

  -  

17 17 
Ôn tập học 

kỳ I 

  - Ôn luyện lại các kiến thức đã 

được học 

18 18 
Kiểm tra cuối 

học kì I 

  - Hệ thống lại những kiến thức đã 

học 

- Hình thành PC: Trung thức; 

NL: Giải quyết vấn – sáng tạo 

và NL  Phát triển bản thân 

 

HỌC KỲ II 

 

Tuần Tiết Tên bài Hướng dẫn 

điều chỉnh nội 

dung 

Nội dung và 

địa chỉ tích 

hợp 

Mục tiêu cần đạt 

19, 

20 

19, 

20 

Bài 12: Quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân trong hôn 

nhân. 

 Giáo dục pháp 

luật 

- Nêu được quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong hôn nhân. 

- Những quy định của pháp luật 

nước ta về hôn nhân và gia đình. 
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-Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: giải quyết vấn đề - sáng tạo 

và NL Tự điều chỉnh hành vi. 

21, 

22 

21, 

22 

Bài 13: Quyền tự 

do kinh doanh và 

nghĩa vụ đóng 

thuế 

 Giáo dục 

pháp luật 

- Nêu được khái niệm quyền tự 

do kinh doanh và nghĩa vụ đóng 

thuế, tác dụng của thuế và ý 

nghĩa của thuế. 

-Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: giải quyết vấn đề - sáng tạo 

và NL Tự điều 

23, 

24 

23, 

24 

Bài 14: Quyền và 

nghĩa vụ lao động 

của công dân 

1. Nội dung bài 

học mục 1. Khuyến 

khích HS tự học. 

3. Bài tập: bài 4: 

Không yêu cầu HS 

làm 

 - Nêu được khái niệm quyền và 

nghĩa vụ lao động của công dân, 

quy định của pháp luật nước ta về 

quyền và nghĩa vụ lao động của 

công dân. 

- Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: giải quyết vấn đề - sáng tạo 

và NL Phát triển bản thân. 

25 25 
Kiểm tra giữa học 

kỳ II 

   - Hệ thống lại những kiến thức đã 

học 

- Hình thành PC: Trung thức; 

NL: Giải quyết vấn – sáng tạo và 

NL  Phát triển bản thân 

26,2

7 

26,

27 

Bài 15: Vi phạm 

pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý của 

công dân 

 

- Tích hợp theo 

hướng khi dạy về 

các loại vi phạm 

pháp luật thì gắn 

luôn với các loại 

trách nhiệm pháp 

lý tương ứng. 

- Giáo dục an 

toàn giao thông  

-GDQP:  

- Nêu được khái niệm, biểu hiện 

và ý nghĩa  vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lí. 

- Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: Hợp tác – giao tiếp và NL 

Điều chỉnh hành vi. 

 



- Bài tập 3: Không 

yêu cầu HS làm 

  

28-

29 

28, 

29 

Bài 16: Quyền 

tham gia quản lý 

nhà nước, quản lý 

xã hội của công 

dân 

Bài tập:  4, 6: 

Không yêu cầu HS 

làm 

- GDQP 

 

- Nêu được quyền tham gia quản 

lí nhà nước và xã hội của công 

dân; một số quy định của pháp 

luật và ý nghĩa của quyền này. 

- Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: Hợp tác – giao tiếp và NL 

Điều chỉnh hành vi. 

20-

31 

20-

31 

Bài 17: Nghĩa vụ 

bảo vệ tổ quốc 

Nội dung bài học: 

mục 2 không dạy 

GDQP 

 

- Nêu được khái niệm bảo vệ tổ 

quốc, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của 

học sinh, ý nghĩa của nghĩa vụ bảo 

vệ tổ quốc. 

- Hình thành PC: Yêu nước; NL: 

Hợp tác – giao tiếp và NL Điều 

chỉnh hành vi. 

32 32 

Bài 18: sống có 

đạo đức và tuân 

theo pháp luật 

 

- Giáo dục bảo 

vệ môi trường. 

- Giáo dục an 

toàn giao thông 

- Giáo dục pháp 

luật:  

- GDQP 

- Nêu đượ khái niệm đạo đức, 

tuân theo pháp luật, biểu hiện, ý 

nghĩa của việc sống có đạo đức 

và tuân theo pháp luật. 

- Hình thành PC: Trách nhiệm; 

NL: Hợp tác – giao tiếp và NL 

Điều chỉnh hành vi 

33 33 

Thực hành ngoại 

khóa các vấn đề 

về địa phương và 

các nội dung đã 

học 

 

  

  

34 34 Ôn tập học kì II  
 Giúp học sinh củng cố lại kiến 

thức đã học trong học kì II 



                             Cả năm 35 tuần( 35 tiết) 

(Tất cả các bài học đều có giáo dục kĩ năng sống) 

(Thực hiện theo hướng dẫn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ GD&ĐT) 

 

                  Hoạt động trải nghiệm sáng tạo : giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh  hai tuần trước 

khi báo cáo để học sinh chuẩn bị 

                                             (Tài liệu soạn giảng mượn trong thư viện trường 

Giáo viên 

 

 

Trần Thị Thu Hiệp 

DUYỆT  

TỔ CHUYÊN MÔN 
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Thời gian ký: 30/8/2023 8:35 AM 

DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN 

 

35 35 Kiểm tra học kì II  

 - Hệ thống lại những kiến thức đã 

học 

- Hình thành PC: Trung thức; 

NL: Giải quyết vấn – sáng tạo và 

NL  Phát triển bản thân 
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